
1 012001 Nguyễn Thành An 16/08/2005 12A3 Phòng 1 3,00 3,25 5,75 4,00 4,60 4,50 4,40 4,38 6,9 5,13 Đạt

2 012006 Cao Thiên Bảo 04/08/2005 12A3 Phòng 1 3,75 4,25 4,50 4,17 5,20 3,75 5,60 4,68 7,6 5,56 Đạt

3 012013 Lê Văn Thị Bưởi 09/02/2005 12A3 Phòng 1 4,75 2,75 4,25 3,92 4,00 5,25 3,40 4,14 6,8 4,94 Hỏng

4 012016 Phạm Thị Mỹ Dung 07/01/2005 12A3 Phòng 1 3,25 2,25 3,75 3,08 4,60 6,75 2,60 4,26 7,2 5,14 Đạt

5 012018 Đinh Ngọc Tiến Duy 15/11/2005 12A3 Phòng 1 5,00 4,25 3,75 4,33 7,20 2,50 5,00 4,76 7,4 5,55 Đạt

6 012027 Lê Bảo Phượng Đoan 21/05/2005 12A3 Phòng 2 4,50 3,00 3,75 3,75 4,40 6,00 3,00 4,29 7,4 5,22 Đạt

7 012029 Đỗ Ngọc Mỹ Hà 07/11/2005 12A3 Phòng 2 4,25 3,50 2,50 3,42 5,40 6,50 5,40 5,18 7,7 5,94 Đạt

8 012031 Võ Thị Thu Hà 03/01/2005 12A3 Phòng 2 4,50 5,00 2,25 3,92 5,20 6,00 3,20 4,58 7,7 5,52 Đạt

9 012034 Nguyễn Nam Hạnh 02/03/2005 12A3 Phòng 2 5,25 4,00 5,00 4,75 5,40 5,50 4,60 5,06 7,4 5,76 Đạt

10 012035 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh 11/10/2005 12A3 Phòng 2 2,75 2,50 3,00 2,75 4,40 5,75 3,60 4,13 7,7 5,20 Đạt

11 012042 Trần Thị Phương Hiền 30/11/2005 12A3 Phòng 2 3,25 3,00 4,25 3,50 3,40 4,50 3,20 3,65 7,3 4,75 Hỏng

12 012044 Lê Thanh Hiếu 09/10/2005 12A3 Phòng 2 6,00 4,50 2,50 4,33 7,00 6,25 5,40 5,75 8,1 6,45 Đạt

13 012049 Nguyễn Đức Huy 07/12/2005 12A3 Phòng 2 3,75 5,00 4,75 4,50 4,20 5,50 4,60 4,70 7,9 5,66 Đạt

14 012070 Nguyễn Ngọc Khôi 24/04/2005 12A3 Phòng 3 2,25 2,50 3,75 2,83 4,60 3,75 6,00 4,30 7,8 5,35 Đạt

15 012072 Mai Tuyết Ngọc Kim 20/08/2005 12A3 Phòng 3 5,50 4,50 3,75 4,58 4,80 5,25 4,80 4,86 7,3 5,59 Đạt

16 012081 Phan Thành Lợi 03/04/2004 12A3 Phòng 4 4,25 4,50 2,75 3,83 4,60 3,50 3,20 3,78 7,2 4,81 Hỏng

17 012082 Sầm Luân 06/07/2005 12A3 Phòng 4 3,50 4,25 3,75 3,83 6,00 3,25 4,00 4,27 7,7 5,30 Đạt

18 012089 Thái Nhật Nam 14/02/2005 12A3 Phòng 4 4,75 4,75 6,25 5,25 4,40 3,75 4,80 4,55 6,7 5,20 Đạt

19 012091 Lê Nguyễn Kim Ngân 09/03/2005 12A3 Phòng 4 3,00 2,75 5,75 3,83 5,20 3,75 3,00 3,95 7,5 5,01 Đạt

20 012103 Lê Thị Yến Nhi 15/09/2005 12A3 Phòng 4 3,50 4,00 2,75 3,42 4,80 4,25 4,60 4,27 7,5 5,24 Đạt

21 012104 Trần Võ Thảo Nhi 30/04/2005 12A3 Phòng 4 4,25 4,00 3,75 4,00 5,20 4,75 4,80 4,69 7,6 5,56 Đạt

22 012105 Lê Thị Phương Nhung 11/06/2005 12A3 Phòng 5 5,75 3,75 2,50 4,00 5,00 5,25 4,20 4,61 7,2 5,39 Đạt

23 012106 Trần Thuận Phát 07/03/2005 12A3 Phòng 5 2,75 2,50 5,25 3,50 5,00 6,25 5,20 4,99 7,1 5,62 Đạt

24 012112 Trần Kỳ Quang 19/04/2005 12A3 Phòng 5 4,75 4,25 4,75 4,58 5,60 7,25 3,40 5,21 7,7 5,96 Đạt

25 012113 Lê Minh Quân 24/12/2005 12A3 Phòng 5 5,50 3,75 3,00 4,08 6,80 3,25 5,80 4,98 7,4 5,71 Đạt

26 012127 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 05/09/2005 12A3 Phòng 5 3,50 3,50 4,25 3,75 4,60 5,50 5,60 4,86 7,5 5,65 Đạt

27 012129 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thiện 21/03/2005 12A3 Phòng 5 3,50 3,50 4,75 3,92 5,60 5,75 4,60 4,97 7,6 5,76 Đạt

28 012137 Võ Thanh Thúy 22/12/2005 12A3 Phòng 6 3,00 4,00 2,00 3,00 4,60 5,25 4,20 4,26 7,3 5,17 Đạt
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29 012140 Trần Hà Anh Thư 20/12/2004 12A3 Phòng 6 3,00 3,75 4,50 3,75 4,80 7,00 5,20 5,19 8,1 6,06 Đạt

30 012141 Hà Trần Thủy Tiên 10/09/2005 12A3 Phòng 6 2,50 1,75 4,25 2,83 4,20 6,00 3,80 4,21 7,3 5,14 Đạt

31 012146 Võ Lê Đoan Trang 20/09/2005 12A3 Phòng 6 3,50 3,75 3,00 3,42 3,80 3,00 4,80 3,76 7,2 4,79 Hỏng

32 012153 Nguyễn Phi Trường 12/10/2004 12A3 Phòng 6 4,75 4,00 4,00 4,25 5,00 6,25 3,80 4,83 8,1 5,81 Đạt

33 012154 Bùi Lê Minh Tú 10/12/2005 12A3 Phòng 6 5,25 2,50 3,25 3,67 3,80 4,25 6,00 4,43 7,2 5,26 Đạt

34 012159 Nguyễn Phạm Minh Tuấn 24/11/2004 12A3 Phòng 7 5,25 4,75 4,75 4,92 5,40 4,75 5,80 5,22 7,9 6,02 Đạt

35 012161 Trần Anh Tuấn 27/06/2005 12A3 Phòng 7 4,00 3,75 4,00 3,92 5,20 4,00 3,80 4,23 7,7 5,27 Đạt

36 012162 Lê Thanh Tùng 22/11/2005 12A3 Phòng 7 2,25 4,75 4,50 3,83 5,80 4,25 3,60 4,37 7,3 5,25 Đạt

37 012164 Lê Thanh Tuyền 11/01/2005 12A3 Phòng 7 4,75 5,75 7,25 5,92 7,00 5,75 7,40 6,52 8,8 7,20 Đạt

38 012167 Nguyễn Lê Thanh Vân 09/09/2005 12A3 Phòng 7 5,75 4,50 3,50 4,58 5,40 5,00 6,60 5,40 7,5 6,03 Đạt

39 012171 Nguyễn Thị Tường Vi 12/07/2004 12A3 Phòng 7 4,50 4,00 5,00 4,50 3,60 6,00 3,80 4,48 7,4 5,35 Đạt

40 012178 Lý Trần Khánh Vy 13/07/2005 12A3 Phòng 7 4,00 4,75 6,00 4,92 4,60 6,00 5,40 5,23 7,3 5,85 Đạt

Lý Hoá Sinh

<=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<3 5 8 7 3 0 1 1 0 0

3->3.4 6 3 4 5 1 3 7 0 0

3.5 -> 5 20 26 21 30 19 13 18 31 4

>=5 9 3 8 2 20 23 14 9 36

Tổng HS 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Kết quả: 

Đạt Hỏng

36 4

90,00% 10,00%


